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1. Quy trình tuyển sinh

Quá trình 
tiến hành  Thời gian tuyển sinh

Đơn đăng kí

Từ 10:00 Thứ Tư ngày 24/06/2026 đến 17:00 Thứ Hai ngày 06/07/2026

Ÿ 100% Đăng ký trực tuyến(Không nhận hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp)
Ÿ Hệ thống mở 24/24 giờ (Ngoại trừ ngày đầu tiên bắt đầu từ 10:00 và ngày cuối 

cùng kết thúc vào 17:00)

Nộp hồ sơ
Nơi nhận hồ 

sơ: 
상상관1002호

Hạn chót là 17:00, Thứ Tư ngày 08/07/2026

Ÿ Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đảm bảo(Đóng gói kèm Đơn đăng ký nhập 
học và các hồ sơ cần thiết)

Ÿ Trường hợp chỉ nhập thông tin trực tuyến mà không nộp Đơn đăng ký nhập học 
và các hồ sơ kèm theo sẽ không được công nhận là đã đăng ký thành công.

Ÿ Đối với du học sinh nước ngoài, sau khi đăng ký trực tuyến, phải nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc gửi qua bưu điện (đối với người đang cư trú tại nước ngoài).

Ÿ Trường hợp hồ sơ bị thiếu sót hoặc không được nộp đúng hạn, thí sinh có thể 
không được tham gia phỏng vấn.

Ÿ Tất cả các hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả lại.
Ÿ Đối với các khoa chuyên dành cho du học sinh nước ngoài, hạn chót nộp hồ sơ 

có thể khác nhau.

Phỏng vấn

10:00 Thứ Bảy ngày 18/07/2026

Ÿ Thí sinh vui lòng kiểm tra mục [Thông báo nhập học] tại đường dẫn [Trang chủ 
Đại học viện - Hướng dẫn nhập học] trước ngày phỏng vấn.

Ÿ Khoa (Chuyên ngành) sẽ gửi thông báo hướng dẫn riêng cho từng thí sinh.
Ÿ Lịch trình phỏng vấn có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký 

của từng Khoa (Chuyên ngành)

Công bố
kết quả

Chiều Thứ Năm ngày 30/07/2026

Ÿ Thí sinh kiểm tra kết quả trúng tuyển và tra cứu/in thông báo nộp học phí tại 
mục [Tra cứu kết quả trúng tuyển] trong đường dẫn [Trang chủ Đại học viện - 
Hướng dẫn nhập học]

Thí sinh 
trúng tuyển 
nộp học phí

Từ Thứ Hai ngày 03/08/2026 đến Thứ Sáu ngày 07/08/2026

Ÿ Nộp học phí vào tài khoản cá nhân của ngân hàng kiop trong thời gian quy 
định

Ÿ Nếu không nộp học phí trong thời hạn, bất kỳ lý do cá nhân nào cũng sẽ không 
được xem xét và sẽ tự động bị loại, đ  ồng thời cơ hội đăng ký sẽ được trao 
cho các thí sinh dự bị theo thứ tự.
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2. Thời gian tuyển sinh

Phân loại Thời gian Nội dung Ghi chú

Hồ sơ
đăng ký

2026. 6. 24.(thứ tư) 
10:00 ~

7. 6.(thứ hai) 17:00

Uwayapply: http://www.uwayapply.com
Ÿ 100% Đăng ký trực tuyến (Không 

nhận hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp 
trực tiếp)

Ÿ Vào ngày cuối cùng của kỳ hạn đăng 
ký, việc tư vấn tuyển sinh có thể gặp 
gián đoạn hoặc không thông suốt, vì 
vậy khuyến khích thí sinh nên hoàn 
thành việc đăng ký sớm.

‣ Hệ thống mở 24/24 giờ (Ngoại 
trừ ngày đầu tiên và ngày cuối 
cùng của kỳ hạn đăng ký).

‣ Việc đăng ký trực tuyến chỉ 
được công nhận là hợp lệ sau 
khi thí sinh đã hoàn tất thanh 
toán lệ phí tuyển sinh.

‣ Sau khi hoàn thành đăng ký 
trực tuyến, thí sinh tuyệt đối 
không được chỉnh sửa thông 
tin trên đơn, không được hủy 
đăng ký và không được hoàn 
trả lệ phí tuyển sinh.

‣ Thí sinh phải in Thẻ dự thi và 
bắt buộc phải mang theo vào 
ngày diễn ra phỏng vấn.

Nộp hồ sơ 2026. 7. 8.(thứ tư)
17:00 hết hạn.

Đơn đăng ký nhập học và các giấy tờ 
cần nộp:
Ÿ Gửi qua thư bảo đảm hoặc nộp trực 

tiếp
Ÿ Đối với du học sinh quốc tế, sau khi 

nộp đơn đăng ký, các giấy tờ cần 
nộp phải được nộp trực tiếp hoặc 
qua bưu điện (đối với trường hợp 
đang ở nước ngoài).

Ÿ Nếu các giấy tờ nộp không đầy đủ 
hoặc không nộp đúng hạn, sẽ không 
thể tham gia kỳ thi phỏng vấn.

‣  (02876) Thành phố Seoul, quận 
Seongbuk, đường Samsun-gyo 
16, số 116, đội ngũ giáo dục 
sau đại học Đại học Hansung 
(phòng 1002, tòa nhà Sang 
Sang)

‣ Hồ sơ đã nộp sẽ không được 
trả lại

Phỏng vấn
2026. 7. 18.(thứ bảy) 

10:00

Cần kiểm tra trước ngày phỏng vấn tại 
[Trang web trường đại học - Hướng dẫn 
nhập học - Thông báo nhập học]: 
Ÿ Khoa (chuyên ngành) sẽ thông báo 

cho từng thí sinh.
Ÿ Lịch phỏng vấn có thể thay đổi tùy 

theo số lượng ứng viên đăng ký vào 
từng khoa (chuyên ngành).

‣ http://hansung.ac.kr/gshansung 
‣ Phỏng vấn sẽ được tổ chức 

theo hình thức trực tiếp (đến 
trường) hoặc trực tuyến (từ xa).

‣ Cần mang theo chứng minh 
thư (CMND, giấy phép lái xe, 
hộ chiếu) và phiếu dự thi.

Thông báo 
kết quả

2026. 7. 30.(thứ năm) 
buổi chiều

Kiểm tra kết quả trúng tuyển tại [Trang 
web trường đại học - Hướng dẫn nhập 
học - Kiểm tra kết quả trúng tuyển]."

‣ http://hansung.ac.kr/gshansung

Học phí
In hóa đơn

2026. 7. 30.(thứ năm)

Tra cứu và in thông báo học phí tại 
[Trang web trường đại học - Hướng dẫn 
nhập học - Kiểm tra kết quả trúng 
tuyển]."

‣ http://hansung.ac.kr/gshansung 

Nộp học phí
2026. 8. 3.(thứ hai) 

~ 8. 7.(thứ sáu)

Ÿ Nộp học phí trong thời hạn quy định 
vào tài khoản ảo cá nhân của Ngân 
hàng Kiop

Ÿ Không thể nộp học phí bằng khoản 
vay học phí.

‣ Nếu không nộp học phí trong 
thời gian quy định, bất kể lý 
do cá nhân nào cũng sẽ không 
được xem xét và sẽ bị xử lý là 
không đạt tự động.

Nộp học phí 
thí sinh 

trúng tuyển 
bổ sung

2026. 8. 11.(thứ ba)
Ÿ Nộp học phí trong thời hạn quy định 

vào tài khoản ảo cá nhân của Ngân 
hàng Kiop

‣ Nếu không nộp học phí trong 
thời gian quy định, bất kể lý 
do cá nhân nào cũng sẽ không 
được xem xét và sẽ bị xử lý là 
không đạt tự động.

http://gs.hansung.ac.kr
http://gs.hansung.ac.kr
http://gs.hansung.ac.kr
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3. Khoa và chuyên ngành tuyển sinh
○ Hệ cao học phổ thông

Hệ cao học Phân lọai 
học hàm

Phân loại 
ngành Khoa tuyển dụng Chuyên ngành tuyển dụng

Cao học phổ 
thông

Tiến sĩ

Phân 
ngành 

nhân văn

Khoa giáo dục ngôn ngữ Hàn 
Quốc 

Ngôn ngữ Hàn Quốc
Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc

Khoa tiếng Anh (không tuyển 
sinh)

Anh ngữ học
Tiếng  Anh

Khoa lịch sử
Lịch sử Hàn Quốc 
Lịch sử phương Đông
Lịch sử phương Tây

Khoa khoa học thư viện Khoa học thư viện
Khoa quản lí ghi chép (kỷ lục)

Khoa Nội dung Văn Hóa Nội dung văn hóa
Văn hóa văn học

Phân 
ngành xã 

hội

Khoa quản trị kinh doanh

Tổ chức nhân sự 
Quản lý tài chính, 
Quản lý hoạt động dịch vụ
Tiếp thị 
Kế toán
Thông tin kinh doanh 
Kinh doanh nhà hàng

Khoa hành chính Hành chính, 
Chính sách

Khoa thương mại
Thương mại quốc tế,
Kinh tế học quốc tế(không tuyển sinh),
Kinh doanh quốc tế

Khoa kinh tế - bất động sản

Kinh tế học,
Kinh tế bất động sản,
Bất động sản học,
Giao thông đồ thị học

Khoa Hợp tác Di cư Quốc tế** Hợp tác Di cư Quốc tế

Phân 
ngành 

khoa học 
kĩ thuật

Khoa kĩ thuật quản lý doanh 
nghiệp

Mô hình & mô phỏng, 
Kỹ thuật kinh doanh(không tuyển sinh),
Phần mềm kinh doanh,
An toàn và khoa học nhân văn(không tuyển 
sinh)

Khoa kĩ thuật máy tính 
Kỹ thuật máy tính,
Công nghệ thông tin,
Công nghệ hệ thống thông tin,

Khoa kỹ thuật hệ thống máy 
móc

Kỹ thuật hệ thống máy móc,
Công nghệ vệ sinh công nghiệp

Phân 
ngành 

nghệ thuật

Khoa thiết kế truyền thông

Thị giác – Hình ảnh Communication,
Thiết kế sản phẩm – hoạt hình,
Thiết kế nội thất và trưng bày,
Quản lý thiết kế làm đẹp

Khoa Nghệ thuật Hội tụ Hội họa, Múa

Phân 
ngành hợp 

tác liên 
ngành

Khoa tư vấn và dịch vụ tri thức
Tư vấn quản lý, 
Tư vấn tổng hợp,
Tư vấn quản lí ESG

Thạc sĩ
Phân 
ngành 

nhân văn

Khoa giáo dục ngôn ngữ Hàn 
Quốc

Ngôn ngữ Hàn Quốc,
Giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc

Khoa lịch sử
Lịch sử Hàn Quốc,
Lịch sử phương Đông,
Lịch sử phương Tây

Khoa tiếng Anh Tiếng Anh(không tuyển sinh), 



Tuyển sinh hệ cao học năm 2026 Học kỳ 2

- 4 -

※ Chỉ tiêu tuyển sinh: mỗi khoa (chuyên ngành) ○ người / ○○ người
※ Khoa (chuyên ngành) tuyển sinh có thể thay đổi. Nên kiểm tra lại các khoa (chuyên ngành) tuyển sinh khi 

nộp đơn đăng kí qua Internet

Hệ cao học Phân lọai 
học hàm

Phân loại 
ngành Khoa tuyển dụng Chuyên ngành tuyển dụng

Nội dung văn hóa Anh Mỹ(không tuyển 
sinh), 
Kỹ thuật tiếng anh

Khoa hoa học thư viện Khoa học thư viện, 
Quản lý hồ sơ

Khoa nội dung văn hóa Nội dung văn hóa,
Văn hóa văn học

Phân 
ngành xã 

hội

Khoa thương mại
Kinh tế quốc tế, 
Kinh doanh quốc tế(không tuyển sinh),
Thương mại quốc tế

Khoa quản trị kinh doanh

Tổ chức nhân sự, 
Quản lý tài chính, 
Quản lý hoạt động dịch vụ, 
Tiếp thị,
Kế toán học,
Thông tin kinh doanh

Khoa hành chính Hành chính, Chính sách

Khoa kinh tế Kinh tế học, Kinh tế bất động sản,
Thanh toán tiền tệ tín dụng mới

Khoa hợp tác di cư quốc tế Hợp tác di cư quốc tế,

Phân 
ngành 

khoa học 
kĩ thuật

Khoa kĩ thuật quản lí doanh 
nghiệp

Kỹ thuật quản lý công nghiệp,
Phần mềm kinh doanh

Khoa kĩ thuật máy tính thông Khoa học máy tính

Khoa công nghệ thông tin điện 
tử Kỹ thuật thông tin điện tử

Khoa kỹ thuật tổng hợp Công 
nghệ thông tin Kỹ thuật tổng hợp Công nghệ thông tin

Khoa kỹ thuật hệ thống máy 
móc 

Kỹ thuật hệ thống máy móc,
Công nghệ vệ sinh công nghiệp

Khoa ứng dụng trí tuệ nhân tạo Ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Khoa an ninh dung hợp An ninh dung hợp học,

Phân 
ngành 

nghệ thuật

Khoa hội họa Nghệ thuật hiện đại,
Tranh True colored

Khoa công nghiệp thời trang 
(không tuyển sinh)

Kết cấu và thiết kế may mặc,
Công nghệ may mặc,
Lịch sử và tiếp thị may mạc

Khoa múa

Biểu diễn múa,
Lý thuyết biểu diễn múa, 
Biểu diễn múa Thiên chúa giáo(không tuyển 
sinh),
Phương pháp dạy múa ba lê

Khoa thiết kế truyền thông

Thị giác Communication Design,
Hoạt hình,
Thiết kế nội thất, 
Thiết kế sản phẩm, 
Video Communication Design,
VMD·Thiết kế triển lãm

Khoa Nội dung Thể thao Điện 
tử Thể thao điện tử

Phân 
ngành 

khoa hợp 
tác liên 
ngành

Khoa quảng cáo truyền thông 
mới

Chương trình quảng cáo phương tiện 
truyền thông mới
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○ Hệ cao học đặc biệt

※ Chỉ tiêu tuyển sinh: mỗi khoa (chuyên ngành) ○ người / ○○ người
※ Khoa (chuyên ngành) tuyển sinh có thể thay đổi. Nên kiểm tra lại các khoa (chuyên ngành) tuyển sinh khi 

nộp đơn đăng kí qua Internet
ü Là khoa phụ trách riêng cho du học sinh nước ngoài(ngoài chỉ tiêu) [Tham khảo hướng dẫn tuyển sinh 

chuyên ngành học dành cho sinh viên du học nước ngoài riêng]

Viện cao học
Phân 

loại học 
hàm

Phân loại 
ngành Khoa tuyển dụng Chuyên ngành tuyển dụng

Cao học quản trị 
kinh doanh Thạc sĩ Phân ngành 

xã hội

Khoa kinh doanh Quản lý kinh doanh

Khoa Quản trị khách sạn, 
du lịch, nhà hàng

Kinh doanh khách sạn, 
Kinh doanh du lịch, 
Kinh doanh nhà hàng

Khoa kinh doanh Quốc Tế Tiếp thị Quốc Tế, 
Kinh doanh Quốc Tế

Cao học hành 
chính Thạc sĩ Phân ngành 

xã hội

Khoa hành chính
(không tuyển sinh)

Hành chính,
Chính sách

Khoa phúc lợi xã hội Phúc lợi xã hội,Phúc lợi cho người cao tuổi 
Công nghiệp bạc, Tư vấn phúc lợi xã hội

Khoa an toàn xã hội Chính sách an toàn xã hội,
Quản lý an toàn xã hội

Cao học nghệ 
thuật Thạc sĩ Phân ngành 

nghệ thuật

Khoa thẩm mỹ làm đẹp
Nghê thuật thiết kế hóa trang (Makeup design),
Thiết kế tóc,
Thẩm mỹ làm đẹp

Khoa tổng hợp công nghiệp 
làm đẹp

Liệu pháp thẩm mỹKhông tuyển sinh),
Quản lý phúc lợi thẩm mỹ(Không tuyển sinh),
Ngành công nghiệp mỹ phẩm

Ngành Làm đẹp Toàn cầu*
(Không tuyển sinh)

Chuyên ngành Quản lý Làm đẹp Toàn cầu (Khoa 
phụ trách riêng cho du học sinh nước ngoài)*

Cao học quốc 
phòng Thạc sĩ Phân ngành 

xã hội

Khoa chiến lược an ninh
(Không tuyển sinh)

An ninh quốc tế,
Chính sách quốc phòng,
Quản lí nguy cơ

Khoa chính sách an ninh
Nghiên cứu về Bắc Triều Tiên,
Quản lý quốc phòng thông minh,
Hội nhập Thông tin

Khoa hệ thống quốc phòng
(Không tuyển sinh)

Sự hội tụ của Hàng không Quốc phòng, 
Hệ thống thông tin quốc phòng,
Hệ thống thông tin thông minh quốc phòng 

Cao học tư vấn 
và dịch vụ tri 

thức
Thạc sĩ Phân ngành 

xã hội

Khoa tư vấn và dịch vụ tri 
thức

Tư vấn quản lý,
Tư ư vấn hội tụ AI 
Tư vấn quản lý ESG

Khoa Tư vấn Kinh Doanh AI 
Toàn cầu*
(Không tuyển sinh)

Tư vấn quản lý toàn cầu (chuyên ngành dành cho sinh 
viên nước ngoài)*
Global AI tư vấn quản lý (chuyên ngành du học nước 
ngoài, đường đua tiếng Anh)*

Khoa tư vấn tổng hợp 
tương lai Tư vấn Khởi nghiệp & Nhượng quyền Thương hiệu

Cao học bất động 
sản Thạc sĩ Phân ngành 

xã hội

Khoa Bất động sản Chuyên ngành Phát triển - Quản lý đô thị bất động sản,
Chuyên ngành Bất động sản thông minh - Công nghệ cao

Khoa Quản lý Tài sản*
(Không tuyển sinh)

Chuyên ngành quản lý tài sản toàn cầu (chuyên ngành du 
học sinh nước ngoài, đường đua tiếng Anh)*
Chuyên ngành quản lý tài sản bất động sản tài chính 
(chuyên ngành du học sinh nước ngoài)*

Cao học giáo dục
(Không tuyển 

sinh)
Thạc sĩ Phân ngành 

nhân văn

Tư vấn tâm lý,
Giáo dục trẻ em,
Đào tạo kết hợp AI . SW
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4. Đối tượng tuyển sinh  
○ Tuyển sinh đặc biệt dành cho người nước ngoài (Ngoài chỉ tiêu)

Hệ tiến sĩ

Ứng viên phải đáp ứng một trong các yêu cầu dưới đây:
① Người đã nhận bằng thạc sĩ từ các trường đại học sau đại học chính quy trong nước hoặc quốc 
tế, hoặc dự kiến sẽ nhận bằng thạc sĩ vào tháng 8 năm 2026.
② Người được công nhận có trình độ học vấn tương đương với bằng thạc sĩ theo quy định của Luật 
Giáo dục Đại học.

Hệ thạc sĩ

Ứng viên phải đáp ứng một trong các yêu cầu dưới đây:
① Người đã nhận bằng cử nhân từ các trường đại học chính quy trong nước hoặc quốc tế, hoặc dự 
kiến sẽ nhận bằng cử nhân vào tháng 8 năm 2026.
② Người được công nhận có trình độ học vấn tương đương với bằng cử nhân theo quy định của 
Luật Giáo dục Đại học.

Tư cách cụ 
thể

Quốc 
tịch

Ứng viên phải đáp ứng một trong các yêu cầu dưới đây:
① Người nước ngoài thuần túy có cả cha và mẹ đều mang quốc tịch nước ngoài
② LNgười Việt Nam ở nước ngoài và Người nước ngoài đã hoàn thành toàn bộ chương 
trình giáo dục tương đương với các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 
và đại học của Hàn Quốc tại nước ngoài (Thí sinh ứng tuyển hệ Thạc sĩ phải hoàn thành 
16 năm và hệ Tiến sĩ phải hoàn thành 18 năm học)
※ NNgười mang song tịch bao gồm cả quốc tịch Hàn Quốc sẽ không được công nhận tư 
cách là người nước ngoài.

Năng 
lực tiếng 

Hàn

Ứng viên phải đáp ứng một trong các yêu cầu dưới đây:
① Đạt điểm từ cấp 3 trở lên trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK, TOPIK IBT).
② Đã nhận bằng cử nhân từ trường đại học chính quy 4 năm ở Hàn Quốc.
③ Được đề cử bởi giảng viên chủ nhiệm của ngành học (chuyên ngành) khi là học bổng 
do chính phủ Hàn Quốc cấp hoặc học bổng do chính phủ nước ngoài hỗ trợ.
④ Là sinh viên trao đổi và được đề cử bởi giảng viên chủ nhiệm của ngành học (chuyên 
ngành).
※ Đối với những ứng viên đáp ứng các yêu cầu ①, ②, ③, cần phải đạt tối thiểu cấp 4 
trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK, TOPIK IBT) trước thời gian tốt nghiệp chính thức 
(tốt nghiệp kỳ mùa xuân là ngày 15 tháng 1, và tốt nghiệp kỳ mùa thu là ngày 15 tháng 
7). Sinh viên tốt nghiệp chương trình học bằng tiếng Anh không yêu cầu điều này.

năng lực 
tiếng 
Anh

Đối với ứng viên nộp hồ sơ vào các khoa (chuyên ngành) theo chương trình tiếng Anh 
(English track) phải đạt TOEFL iBT 59, IELTS 5.5, CEFR B2, TEPS 600 điểm (NEW TEPS 202 
điểm) trở lên.
* (TOEFL iBT) Trường hợp dự thi trước ngày 20/01/2026, áp dụng mức điểm từ 59 trở lên 
(theo hệ thống điểm cũ), và điểm số có hiệu lực trong vòng 2 năm, được công nhận tối 
đa đến ngày 20/01/2028. Trường hợp dự thi từ ngày 21/01/2026 trở đi, yêu cầu đạt từ 3.5 
điểm trở lên.

khác

Ÿ Quy trình và lịch trình tuyển sinh đối với phương thức tuyển sinh đặc biệt dành cho sinh viên 
quốc tế (외국인특별전형) giống như phương thức tuyển sinh thông thường (일반전형).

Ÿ Ứng viên có thể nộp đơn vào bất kỳ ngành học (chuyên ngành) của trường đại học sau đại học 
mà không bị giới hạn bởi ngành học (chuyên ngành) tại trường đại học trước đó.

Ÿ Sau khi đăng ký trực tuyến, các giấy tờ cần thiết phải được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường 
bưu điện (đối với trường hợp đang cư trú ở nước ngoài).

Ÿ Một số ngành học (chuyên ngành) có thể không tiếp nhận ứng viên vì tính chất đặc thù của 
ngành.

Ÿ Đối với các ứng viên tiến sĩ là sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ từ Đại học Hansung, không cần phải 
nộp bảng chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm từ các trường đại học quốc tế, mà có thể thay 
thế bằng thư giới thiệu.
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5. Phương thức tuyển chọn
○ Theo từng hệ tuyển sinh

○ Phương thức tuyển chọn theo từng ngành học

○ Xét tuyển đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế(Ngoài chỉ tiêu)

Cao học
Phân loại 

học vị
Nhóm ngành 
tuyển sinh

Chuyên ngành tuyển 
sinh

Phương thức tuyển sinh

Cao học phổ 
thông

Tiến sĩ, 
thạc sĩ

Tất cả các 
nhóm ngành

Toàn bộ khoa
 Phương thức tuyển chọn qua phỏng 

vấn (100%)
Cao học đặt 

biệt
Thạc sĩ Tất cả các 

nhóm ngành
Toàn bộ khoa

 Phương thức tuyển chọn qua phỏng 
vấn (100%)

6. Lệ phí tuyển sinh

Phân loại Lệ phí

Tuyển sinh đặc biệt dành cho người nước ngoài
(Hệ Thạc sĩ, Hệ Tiến sĩ) 85,000원

※ Sau khi hoàn thành đăng ký trực tuyến, thí sinh không được hủy đăng ký và không được hoàn trả lệ phí 
tuyển sinh. Tuy nhiên, lệ phí sẽ được hoàn trả chỉ trong trường hợp kỳ tuyển sinh bị hủy bỏ do lý do từ 
phía nhà trường.

Phương thức 
tuyển sinh

Tuyển sinh đặc biệt dành cho 
người nước ngoài(Ngoài chỉ tiêu)

Sau khi xét duyệt hồ sơ, thí sinh sẽ được tuyển 
chọn dựa trên 100% điểm số phỏng vấn.

khác

Ÿ Nếu năng lực học tập của ứng viên bị đánh giá là không đủ tiêu chuẩn, ứng viên có 
thể không được chọn, bất kể số lượng tuyển sinh của ngành học đó.

Ÿ Tiêu chí xử lý trong trường hợp đồng điểm: ưu tiên ứng viên có điểm học bạ (điểm 
đại học) cao hơn.

Ÿ Nếu ứng viên vắng mặt trong buổi phỏng vấn, sẽ bị tự động loại khỏi kỳ tuyển sinh.

Cao học
Phân loại 

học vị
Nhóm ngành tuyển 

sinh
Chuyên ngành tuyển sinh Phương thức tuyển sinh

Cao học 
phổ thông

Tiến sĩ

Tất cả các nhóm 
ngành Ÿ Toàn bộ khoa Sơ tuyển hồ sơ, phỏng vấn

Ngành nghệ thuật 
và thể thao

Ÿ Khoa Nghệ thuật Hội 
tụ

Xét hồ sơ và phỏng vấn (bao 
gồm portfolio)
• Chuyên ngành Múa (portfolio 
tùy chọn)
• Chuyên ngành Hội họa
•In 2 bản portfolio: bắt buộc 
mang theo vào ngày phỏng 
vấn.

Thạc sĩ

 Ngành nhân văn
Ngành xã hội

Ngành kỹ thuật
hương trình hợp 
tác giữa các khoa

Ÿ Toàn bộ khoa Sơ tuyển hồ sơ, phỏng vấn

Ngành nghệ thuật 
và thể thao

• Khoa Hội họa
(Tranh truyền thống / Mỹ 
thuật hiện đại)
• Khoa Thiết kế Truyền 
thông (Thiết kế thị giác / 
Thiết kế video / Hoạt 
hình / Thiết kế sản phẩm 
/ Thiết kế nội thất / 
VMD & Thiết kế triển 
lãm)

Sơ tuyển hồ sơ, sơ tuyển 
phỏng vấn
Ÿ Tài liệu Portfolio có thể thể 

hiện các tác phẩm cá nhân, 
Không có giới hạn về mẫu, 
kích thước hay số lượng

Ÿ Hai bản in của portfolio: 
Phải mang theo vào ngày 
thi phỏng vấn

Ÿ Khoa Công nghiệp 
thời trang và may mặc

Ÿ Khoa múa
Sơ tuyển hồ sơ, phỏng vấn

Cao học 
đặc biệt Thạc sĩ Tất cả các nhóm 

ngành Ÿ Toàn bộ khoa Sơ tuyển hồ sơ, phỏng vấn
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7. Hồ sơ tuyển sinh
○ Hồ sơ: Tất cả thí sinh người nước ngoài
Ÿ Sau khi gửi qua bưu điện, phải xác nhận việc hồ sơ đã được nộp và đến nơi, đồng thời phải ghi đúng địa chỉ (nếu vi 

phạm, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm).
Ÿ [Mã bưu chính] 02876 Phòng Giáo vụ Đại học viện (Phụ trách tuyển sinh), Phòng 1002, Tòa nhà Sangsang관, Đại học 

Hansung, số 116 ngõ 16 đường Samseongyo-ro, quận Seongbuk, Seoul.
Ÿ Email: hsgrad@hansung.ac.kr / Điện thoại: 02-760-4271

Hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ Thạc sĩ Giải thích về hồ sơ

01 Bản Đơn xin nhập học ○ ○

In đơn đăng ký nhập học sau khi hoàn tất đăng ký trực tuyến
Ÿ Thí sinh đăng ký diện tuyển sinh đặc biệt dành cho người nước ngoài 

phải tham khảo ý kiến tư vấn tuyển sinh của Phòng Giáo vụ Cao học 
trước khi đăng ký trực tuyến. Sau khi đăng ký, hồ sơ cần được nộp 
trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

Ÿ Nếu chỉ nhập thông tin trên hệ thống mà không nộp đơn đăng ký và 
các giấy tờ liên quan, hồ sơ sẽ không được công nhận là đã đăng ký.

Ÿ Khi đăng ký trực tuyến, bắt buộc phải nhập thông tin tài khoản ngân 
hàng mang tên chính mình (tên ngân hàng, số tài khoản, tên chủ tài 
khoản) để sử dụng cho việc hoàn phí xét tuyển/đăng ký hoặc cấp 
học bổng.

Ÿ Phải nhập 1 ID ứng dụng nhắn tin di động (ví dụ: KakaoTalk, Line, 
v.v.) khi đăng ký trực tuyến.

01 Ảnh thẻ ○ ○ Khi đăng ký hồ sơ trực tuyến, bắt buộc phải tải lên file ảnh

Bằng tốt nghiệp cử nhân 
chính quy (giấy chứng 
nhận tốt nghiệp tạm thời) 
1 bộ

Tốt nghiệp đại học tại Hàn 
Quốc: Bản gốc công chứng 
được cấp trong vòng 2 
tháng tính từ ngày bắt 
đầu nộp hồ sơ.

Tốt nghiệp đại học ở nước 
ngoài: Trong trường hợp 
các tài liệu nước ngoài 
cần công chứng, phải là 
bản gốc công chứng được 
cấp trong vòng 6 tháng 
tính từ ngày bắt đầu nộp 
hồ sơ.

○ ○

Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học hệ 4 năm, trong đó ghi rõ bằng cử 
nhân (Bachelor)
Ÿ Trường hợp nộp giấy chứng nhận dự kiến tốt nghiệp, phải nộp giấy 

chứng nhận tốt nghiệp chính thức trước khi kỳ học cao học bắt đầu. 
Nếu không nộp, việc nhập học sẽ bị hủy.

※ Không chấp nhận nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp dự kiến đối với 
người dự kiến nhận bằng từ các trường đại học nước ngoài
  - Trường hợp ngoại lệ có thể được xem xét chấp nhận giấy chứng 
nhận tốt nghiệp dự kiến

Ÿ Thí sinh đã tốt nghiệp đại học tại Hàn Quốc phải nộp bản gốc giấy 
chứng nhận tốt nghiệp.

Ÿ Thí sinh đã tốt nghiệp đại học nước ngoài phải nộp giấy chứng nhận 
tốt nghiệp đã được công chứng. Nếu tài liệu không phải bằng tiếng 
Hàn hoặc tiếng Anh, cần nộp thêm bản dịch có công chứng.

Ÿ Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc, phải nộp giấy 
chứng nhận tốt nghiệp, giấy chứng nhận bằng cấp cùng với chứng 
thực Apostille.

Ÿ Ứng viên tiến sĩ đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Hansung không cần 
nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học nước ngoài, có thể thay thế 
bằng thư giới thiệu.

Ÿ Biểu mẫu quy định có thể được tìm thấy tại [Trang chủ Cao học → 
Hướng dẫn tuyển sinh → Thông báo tuyển sinh]

Phân loại Phương pháp công 
chứng Quốc gia

Các quốc gia 
tham gia công 
ước Apostille

xác nhận Apostille từ 
quốc gia

Mỹ, Nhật Bản, Mông Cổ, Hồng 
Kông, Nga,
Trung Quốc, Uzbekistan, Úc, New 
Zealand, Bangladesh v.v.

Các quốc gia 
không tham gia 

công ước 
Apostille

công chứng đối với các 
quốc gia không tham 
gia Công ước Apostille

Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, 
Nepal, v.v.

Hồ sơ nộp Tiêu chuẩn công 
nhận

Quốc gia được 
công nhận

Ngày căn cứ phát 
hành hồ sơ

Giấy chứng nhận 
tốt nghiệp dự kiến

(Provisional 
Certificate)

Giấy chứng nhận 
tốt nghiệp tạm thời

(Temporary 
Certificate)

Các quốc gia bị 
chậm cấp bằng tốt 

nghiệp

Việt Nam, Myanmar, 
Nepal, Ấn Độ, 

Malaysia, Sri Lanka, 
Campuchia, Israel, 

v.v.

Chỉ được công 
nhận đối với trường 

hợp có thời gian 
không quá 1 năm 

kể từ ngày tốt 
nghiệp, tính đến 
ngày cấp Giấy 

chứng nhận nhập 
học tiêu chuẩn.

※ Nếu không nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp trong thời hạn quy định sau này, 
việc nhập học sẽ bị hủy.

Bảng điểm, kết quả học 
tập hệ đại học 1 bộ

Tốt nghiệp đại học tại Hàn 
Quốc: Bản gốc công chứng 
được cấp trong vòng 2 
tháng tính từ ngày bắt 
đầu nộp hồ sơ.

Tốt nghiệp đại học ở nước 
ngoài: Trong trường hợp 

○ ○

Giấy chứng nhận bảng điểm ghi rõ toàn bộ kết quả học tập của toàn 
khóa học 4 năm
Ÿ Trường hợp đã chuyển tiếp đại học (học liên thông), cần nộp bổ sung 

bảng điểm của tất cả các trường đại học đã theo học trước đó.
Ÿ Thí sinh đã tốt nghiệp đại học tại Hàn Quốc phải nộp bản gốc bảng 

điểm.
Ÿ Thí sinh đã tốt nghiệp đại học ở nước ngoài phải nộp bảng điểm đã 

được công chứng. Nếu tài liệu không phải bằng tiếng Hàn hoặc tiếng 
Anh, cần nộp thêm bản dịch có công chứng.

Ÿ  Ứng viên tiến sĩ đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Hansung không 
cần nộp bảng điểm đại học nước ngoài, có thể nộp thư giới thiệu 

mailto:hsgrad@hansung.ac.kr
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Hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ Thạc sĩ Giải thích về hồ sơ

các tài liệu nước ngoài 
cần công chứng, phải là 
bản gốc công chứng được 
cấp trong vòng 6 tháng 
tính từ ngày bắt đầu nộp 
hồ sơ.

thay thế.
Ÿ Biểu mẫu quy định có thể được tìm thấy tại [Trang chủ Cao học → 

Hướng dẫn tuyển sinh → Thông báo tuyển sinh].

Phân loại Phương pháp công 
chứng Quốc gia

Các quốc gia 
tham gia công 
ước Apostille

xác nhận Apostille từ 
quốc gia

Mỹ, Nhật Bản, Mông Cổ, Hồng 
Kông, Nga,
Trung Quốc, Uzbekistan, Úc, New 
Zealand, Bangladesh v.v.

Các quốc gia 
không tham gia 

công ước 
Apostille

công chứng đối với các 
quốc gia không tham 
gia Công ước Apostille

Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, 
Nepal, v.v.

Giấy chứng nhận tốt 
nghiệp (dự kiến) của 
chương trình sau đại học

Tốt nghiệp đại học tại Hàn 
Quốc: Bản gốc công chứng 
được cấp trong vòng 2 
tháng tính từ ngày bắt 
đầu nộp hồ sơ.

Tốt nghiệp đại học ở nước 
ngoài: Trong trường hợp 
các tài liệu nước ngoài 
cần công chứng, phải là 
bản gốc công chứng được 
cấp trong vòng 6 tháng 
tính từ ngày bắt đầu nộp 
hồ sơ.

○

Giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình cao học 2 năm, trong đó ghi 
rõ bằng Thạc sĩ (碩士, Master)
Ÿ Trường hợp nộp giấy chứng nhận dự kiến tốt nghiệp, phải nộp giấy 

chứng nhận tốt nghiệp chính thức trước khi kỳ học cao học bắt đầu. 
Nếu không nộp, việc nhập học sẽ bị hủy.

Ÿ Thí sinh đã tốt nghiệp cao học tại Hàn Quốc phải nộp bản gốc giấy 
chứng nhận tốt nghiệp.

Ÿ Thí sinh đã tốt nghiệp cao học ở nước ngoài phải nộp giấy chứng 
nhận tốt nghiệp đã được công chứng. Nếu tài liệu không phải bằng 
tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, cần nộp thêm bản dịch có công chứng.

Ÿ Thí sinh tốt nghiệp cao học tại Trung Quốc phải nộp giấy chứng nhận 
tốt nghiệp, giấy chứng nhận bằng cấp kèm theo chứng thực Apostille.

Phân loại Phương pháp công 
chứng Quốc gia

Các quốc gia 
tham gia công 
ước Apostille

xác nhận Apostille từ 
quốc gia

Mỹ, Nhật Bản, Mông Cổ, Hồng 
Kông, Nga,
Trung Quốc, Uzbekistan, Úc, New 
Zealand, Bangladesh v.v.

Các quốc gia 
không tham gia 

công ước 
Apostille

công chứng đối với các 
quốc gia không tham 
gia Công ước Apostille

Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, 
Nepal, v.v.

Bảng điểm, kết quả học 
tập hệ cao học 1 bộ

Tốt nghiệp đại học tại Hàn 
Quốc: Bản gốc công chứng 
được cấp trong vòng 2 
tháng tính từ ngày bắt 
đầu nộp hồ sơ.

Tốt nghiệp đại học ở nước 
ngoài: Trong trường hợp 
các tài liệu nước ngoài 
cần công chứng, phải là 
bản gốc công chứng được 
cấp trong vòng 6 tháng 
tính từ ngày bắt đầu nộp 
hồ sơ.

○

Giấy chứng nhận bảng điểm ghi rõ toàn bộ kết quả học tập của toàn 
khóa học cao học 2 năm
Ÿ Trường hợp chuyển tiếp chương trình thạc sĩ, cần nộp bổ sung bảng 

điểm của tất cả các trường cao học đã theo học trước đó.
Ÿ Thí sinh đã tốt nghiệp cao học tại Hàn Quốc phải nộp bản gốc bảng 

điểm.
Ÿ Thí sinh đã tốt nghiệp cao học ở nước ngoài phải nộp bảng điểm đã 

được công chứng. Nếu tài liệu không phải bằng tiếng Hàn hoặc tiếng 
Anh, cần nộp thêm bản dịch có công chứng.

Phân loại Phương pháp công 
chứng

Quốc gia

Các quốc gia 
tham gia 
công ước 
Apostille

xác nhận Apostille 
từ quốc gia

Mỹ, Nhật Bản, Mông Cổ, 
Hồng Kông, Nga,
Trung Quốc, Uzbekistan, Úc, 
New Zealand, Bangladesh 
v.v.

Các quốc gia 
không tham 

gia công ước 
Apostille

công chứng đối với 
các quốc gia không 
tham gia Công ước 

Apostille

Đài Loan, Việt Nam, Thái 
Lan, Nepal, v.v.

01 bản sao hộ chiếu (hoặc 
giấy tờ tùy thân) của bản 
thân và của cha mẹ

○ ○
Ÿ Bắt buộc nộp bản sao hộ chiếu của bản thân
Ÿ Trường hợp không có bản sao hộ chiếu của cha mẹ, có thể nộp giấy 

tờ tùy thân do quốc gia cấp (thay thế)

Bản phô tô CMT (chứng 
minh thư) nước ngoài 1 
bản

○ ○

Ÿ Trường hợp đang cư trú tại Hàn Quốc, phải nộp bản sao mặt trước 
và mặt sau của Thẻ đăng ký người nước ngoài

Ÿ Trường hợp cư trú ở nước ngoài, sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc, 
phải nộp bản sao Thẻ đăng ký người nước ngoài cho Phòng Giáo vụ 
Cao học ngay sau khi được cấp tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh

Ÿ Việc nộp bản sao Thẻ đăng ký người nước ngoài là bắt buộc đối với 
người đang cư trú tại Hàn Quốc

01 bản Giấy chứng nhận 
quan hệ gia đình
Đối với các tài liệu nước 
ngoài cần công chứng, 
phải nộp bản gốc đã được 
công chứng trong vòng 1 
năm tính từ ngày bắt đầu 
nhận hồ sơ.

○ ○

Giấy tờ chứng minh quốc tịch và mối quan hệ gia đình với cha mẹ
※ Trường hợp mối quan hệ gia đình không rõ ràng, có thể được yêu 
cầu nộp thêm giấy tờ bổ sung
→ Ví dụ: Trường hợp cha mẹ đã mất hoặc ly hôn, cần nộp giấy chứng 
tử hoặc giấy chứng nhận ly hôn
Thí sinh mang quốc tịch Mông Cổ phải nộp bản gốc giấy chứng nhận 
quan hệ gia đình và bản công chứng được cấp trong vòng 45 ngày

01 bản Chứng chỉ năng 
lực tiếng Hàn
Tính đến ngày bắt đầu 
nhận hồ sơ, chứng chỉ 

○ ○

Nộp chứng chỉ năng lực tiếng Hàn (TOPIK hoặc TOPIK IBT) từ cấp 3 trở 
lên
<Các trường hợp được miễn yêu cầu chứng chỉ TOPIK khi nhập học>
① Đã tốt nghiệp đại học chính quy hệ 4 năm tại Hàn Quốc với trình độ 
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○ Hồ sơ bổ sung: dành cho các thí sinh đăng kí tuyển sinh và đã tốt nghiệp tại các trường đại 
học và cao học ở nước ngoài. 

Hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ Thạc sĩ Giải thích về hồ sơ

TOPIK phải còn hiệu lực, 
không được hết hạn.

cử nhân trở lên
② Là du học sinh theo học bổng của Chính phủ Hàn Quốc hoặc học 
bổng do chính phủ nước ngoài tài trợ, có thư giới thiệu của trưởng 
khoa (chuyên ngành)
③ Là sinh viên trao đổi, có thư giới thiệu của trưởng khoa (chuyên 
ngành)
④ Thí sinh đăng ký vào ngành (chuyên ngành) giảng dạy bằng tiếng 
Anh

01 bản Chứng chỉ năng 
lực ngoại ngữ
Tính đến ngày bắt đầu 
nhận hồ sơ, chứng chỉ 
ngoại ngữ phải còn hiệu 
lực, không được hết hạn.

○

Thí sinh đăng ký vào các ngành (chuyên ngành) giảng dạy bằng tiếng 
Anh phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:
※ Khi đăng ký Chuyên ngành Tư vấn kinh doanh AI Toàn cầu thuộc 
Trường Cao học Dịch vụ & Tư vấn tri thức, hoặc Chuyên ngành Quản lý 
Tài sản Toàn cầu thuộc Trường Cao học Bất động sản hệ thạc sĩ, phải 
đạt tối thiểu một trong các chứng chỉ sau:
TOEFL iBT: 59 / IELTS: 5.5 / CEFR: B2, TEPS: 600 (NEW TEPS: 202)

01 bản Giấy tờ chứng 
minh năng lực tài chính
Giấy xác nhận số dư tài 
khoản ngân hàng phải là 
bản gốc được cấp trong 
vòng 30 ngày tính từ ngày 
bắt đầu nhận hồ sơ.

○ ○

Ÿ Nộp Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đứng tên thí sinh tại 
ngân hàng có trụ sở tại Hàn Quốc với số dư tối thiểu 20.000.000 
KRW 

   (Lưu ý: Số tiền này phải được duy trì trong tài khoản đến        
ngày 28 tháng 2 năm 2026)
Ÿ Trường hợp cư trú ở nước ngoài, phải nộp Giấy xác nhận số dư tài 

khoản ngân hàng đứng tên thí sinh hoặc cha/mẹ với số dư tối thiểu 
17.000 USD

※ Sau khi trúng tuyển, bắt buộc phải nộp thêm Giấy xác nhận     
chuyển tiền từ nước ngoài.

Giới thiệu bản thân 1 bộ
(theo mẫu) ○ ○

Viết bài trình bày về động cơ đăng ký và kế hoạch học tập của bản 
thân
Ÿ Viết bằng tiếng Hàn. Trong trường hợp bất khả kháng, có thể viết 

bằng tiếng Anh
Ÿ Biểu mẫu quy định có thể xem tại [Trang chủ Cao học → Hướng dẫn 

tuyển sinh → Thông báo tuyển sinh]

Bản cam kết 1 bộ
(theo mẫu) ○ ○

Cam kết về các quy định liên quan đến du học sinh nước ngoài
Ÿ Nếu phát hiện khai man học lực sau khi nhập học, quyết định nhập 

học sẽ bị hủy bỏ
Ÿ Điều kiện tốt nghiệp: Trước thời hạn xét tốt nghiệp (trước ngày 15/01 

đối với kỳ tốt nghiệp mùa xuân, và trước ngày 15/07 đối với kỳ tốt 
nghiệp mùa thu), phải đạt TOPIK (hoặc TOPIK IBT) cấp 4 trở lên và 
nộp chứng chỉ

→ Thí sinh tốt nghiệp chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh      
không cần áp dụng điều kiện này
Ÿ Biểu mẫu quy định có thể xem tại [Trang chủ Cao học → Hướng dẫn 

tuyển sinh → Thông báo tuyển sinh]

Giấy giới thiệu
(theo mẫu)
Lựa chọn

○ ○

Tối đa 2 trang thư giới thiệu do giảng viên của trường đại học (hoặc 
cao học) nơi tốt nghiệp (hoặc dự kiến tốt nghiệp) viết
Ÿ Người nhận thư phải được ghi là “Viện trưởng Cao học Đại học 

Hansung”. Nếu thư giới thiệu được viết bằng ngôn ngữ khác ngoài 
tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, phải kèm theo bản dịch công chứng

Ÿ Biểu mẫu quy định có thể xem tại [Trang chủ Cao học → Hướng dẫn 
tuyển sinh → Thông báo tuyển sinh]

Danh sách tài liệu
(theo mẫu)
Lựa chọn

○ ○

Sau khi đăng ký trực tuyến, in danh sách tài liệu cần nộp và tự kiểm tra 
các tài liệu đã nộp (○, X), sau đó nộp
Ÿ Vui lòng kiểm tra mẫu đơn theo [Trang web của trường - Hướng dẫn 

nhập học - Thông báo nhập học].

Hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ Thạc sĩ Giải thích hồ sơ

01 bản Giấy xác nhận 
trường đại học được 
công nhận
Giấy xác nhận công 
nhận văn bằng của đại 
học nước ngoài)
Tính đến ngày bắt đầu 
nhận hồ sơ, phải là 
bản công chứng gốc 
được cấp trong vòng 2 
tháng

○ ○
Chỉ áp dụng cho những ứng viên có bằng cấp từ trường đại 
học (hoặc sau đại học) nước ngoài.
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○ Tài liệu bổ sung: Chỉ áp dụng cho những ứng viên đăng ký chương trình chuyển tiếp.

Hồ sơ Tiến sĩ Thạc sĩ Mô tả hồ sơ
1 bản chứng nhận tốt 
nghiệp và 1 bản bảng 
điểm của từng cấp: 
tiểu học, trung học cơ 
sở, trung học phổ 
thông

○ ○

Chỉ áp dụng đối với ứng viên là công dân Hàn Quốc nhưng 
sinh sống ở nước ngoài (재외국민). Phải hoàn tất toàn bộ 
chương trình giáo dục tương đương tiểu học, trung học cơ 
sở, trung học phổ thông và đại học của Hàn Quốc tại nước 
ngoài, ứng viên chương trình thạc sĩ: 16 năm học, ứng viên 
chương trình tiến sĩ: 18 năm học

○ Hồ sơ bổ sung: Chỉ áp dụng cho những ứng viên đăng ký các khoa (chuyên ngành) dưới đây 
(không cần nộp cho bộ phận đào tạo).

Hồ sơ Tiến sĩ Thạc sĩ Mô tả hồ sơ

Portfolio
(Nộp 02 bản in)

○ ○

Chỉ áp dụng đối với thí sinh đăng ký vào Khoa Nghệ thuật Hội 
tụ bậc Tiến sĩ của Trường Cao học, Khoa Hội họa bậc Thạc sĩ 
của Trường Cao học (Tranh màu truyền thống Jinchae / Mỹ 
thuật đương đại) và Khoa Thiết kế Truyền thông (Thiết kế thị 
giác / Thiết kế hình ảnh - video / Hoạt hình / Thiết kế sản 
phẩm / Thiết kế nội thất / Thiết kế VMD · Thiết kế triển lãm).
Ÿ Portfolio: Là tài liệu thể hiện các tác phẩm cá nhân của thí 

sinh; không giới hạn về mẫu trình bày, kích thước hoặc số 
lượng.

Ÿ Bản in Portfolio: Thí sinh phải mang theo vào ngày diễn ra 
kỳ thi/phỏng vấn.

※ Hồ sơ năng lực (portfolio) phải nộp cho ban giám khảo vào ngày phỏng vấn.

* Chương trình tiến sĩ Khoa Nghệ thuật Hòa hợp (융합예술학과), chuyên ngành Múa (tùy chọn)

Hồ sơ tuyển sinh Tiến sĩ Thạc sĩ Giải thích hồ sơ
Phân 
loại Nội dung

Trung 
Quôc

Nộp báo cáo chứng nhận học lực, học vị (tiếng 
Anh) do Mạng Thông tin Sinh viên Giáo dục Đại 
học Trung Quốc (中国高等教育学生信息网, 
www.chsi.com.cn) cấp.

Mỹ
Nộp bản in màn hình trang web xác nhận tình 
trạng được công nhận của trường đại học (hoặc 
sau đại học) từ CHEA (Council on Higher Education 
Accreditation, www.chea.org) sau khi kiểm tra sự 
công nhận của trường.

Nhật 
Bản

Nộp Giấy xác nhận con dấu của hiệu trưởng trường 
xuất xứ do Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc 
cấp

Mông 
Cổ

Nộp giấy chứng nhận của Bộ Giáo dục do Bộ Giáo 
dục Mông Cổ cấp, đã được dịch thuật và công 
chứng

Các 
quốc 
gia 

khác

- Nộp Giấy xác nhận công nhận trường (Chứng 
nhận học lực) do Đại sứ quán hoặc Viện Văn 
hóa của quốc gia cấp. Nếu không thể cấp giấy 
tờ này, sẽ có hướng dẫn về việc viết Giấy xác 
nhận và Cam kết (theo mẫu quy định).

- Nộp bản in màn hình trang web kết quả tìm kiếm 
trường đại học (hoặc sau đại học) từ WHED 
(World Higher Education Database, 
www.whed.net).

Đơn đồng ý kiểm tra 
học lực  1 bộ 
(theo mẫu quy định)

○ ○

Chỉ áp dụng cho những ứng viên có bằng cấp từ trường đại 
học (hoặc sau đại học) nước ngoài. Người tốt nghiệp đại 
học/cao học tại Hàn Quốc không cần thực hiện.
Ÿ Vui lòng kiểm tra mẫu đơn theo [Trang web của trường - 

Hướng dẫn nhập học - Thông báo nhập học].

Giao diện  và trang 
chủ chính của trường 
đại học hoặc cao học 
1 bản

○ ○

Chỉ áp dụng cho những ứng viên có bằng cấp từ trường đại 
học (hoặc sau đại học) nước ngoài. 
Ÿ In màn hình trang chủ của trường có bao gồm số điện 

thoại, số fax, địa chỉ email của trường
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8. Thông tin học bổng
○ Thông tin về học bổng Cao học phổ thông

* Trừ các trường hợp có quy định ngoại lệ, về nguyên tắc không được nhận đồng thời nhiều loại học bổng (từ 2 loại trở 
lên). Chỉ được áp dụng và nhận 1 loại học bổng có mức hỗ trợ cao nhất.
※ Lưu ý:
* Các nội dung liên quan đến việc cấp học bổng tuân theo “Quy định nội bộ về học bổng sau đại học” của trường.
* Nội dung học bổng trên có thể được thay đổi.

Tên học 
bổng

Học bổng 
chi trả Nội dung Phân 

loại 

Học bổng 
chuyên 

cần

Không 
vượt quá 
50% phọc 

phí

Ÿ Sinh viên chương trình Thạc sĩ sẽ được hưởng tối đa 50% học 
bổng tùy theo thành tích học tập của học kỳ trước.

Ÿ Đối với nghiên cứu sinh tiến sĩ: Công chức theo quy định của Luật 
công chức nhà nước và Luật công chức địa phương sẽ được cấp 
học bổng tối đa 50% học phí, tùy theo cấp bậc.

Ÿ Đối với nghiên cứu sinh ngành Dịch vụ tri thức & Tư vấn 
(Knowledge Service & Consulting) hệ tiến sĩ: Học bổng được cấp 
tối đa 18% học phí.

Thạc/ 
Tiến sĩ

Điểm số

Không 
vượt quá 
60% học 

phí

Ÿ Sinh viên đang theo học: Là những người có thành tích học tập 
thuộc top 10% của ngành (chuyên ngành).

Ÿ Tuy nhiên, đối với những ngành có dưới 10 sinh viên đang theo 
học, tiêu chí này không được áp dụng.

Tiến sĩ

Không 
vượt quá 
70% học 

phí

Ÿ Sinh viên mới nhập học: Thuộc chương trình liên thông cử nhân - 
thạc sĩ.

Ÿ Sinh viên đang theo học: Là sinh viên thuộc những ngành có từ 3 
người trở lên (đối với ngành Thiết kế truyền thông và Mỹ thuật, 
xét theo từng chuyên ngành), có thành tích học tập thuộc top 
40%.

Thạc sĩ

Học bổng 
sinh viên 
quốc tế

Không 
vượt quá 
50% phọc 

phí

Ÿ Chỉ áp dụng cho sinh viên có quốc tịch nước ngoài, tỷ lệ học 
bổng khác nhau tùy theo chương trình học (Học bổng được khấu 
trừ trước, sau đó sẽ phát hành hóa đơn học phí).

Ÿ Đối với chương trình tiến sĩ: Học bổng được cấp tối đa 40% học 
phí.

Ÿ Đối với chương trình thạc sĩ: Học bổng được cấp tối đa 50% học 
phí.

Ÿ Đối với sinh viên theo học các chương trình không giảng dạy 
bằng tiếng Anh, nếu không đạt TOPIK cấp 4 trước ngày bắt đầu 
học kỳ thứ 3, số tiền học bổng sẽ bị giảm.

Thạc/ 
Tiến sĩ

Học bổng 
Hansung 
Sarang A

Phí nhập 
học

Ÿ Đối tượng: Những người nhập học vào chương trình thạc sĩ tại 
trường đại học sau đại học sau khi tốt nghiệp đại học hoặc các 
chương trình sau đại học của trường.

Thạc sĩ

Học bổng 
Hansung 
Sarang B

Không 
vượt quá 
10% học 

phí

Ÿ Sinh viên tốt nghiệp đại học tại Hansung Thạc sĩ

Học bổng 
Hansung 
sunsarang

Không 
vượt quá 
30% học 

phí

Ÿ Người đã tốt nghiệp chương trình cử nhân của trường đại học, tốt 
nghiệp chương trình thạc sĩ tại các trường sau đại học, và đăng 
ký vào chương trình tiến sĩ của trường đại học sau khi hoàn tất 
chương trình thạc sĩ.

Tiến sĩ

Học bổng 
nhân viên

Không 
vượt quá 
50% học 

phí

Ÿ Con cái trực hệ và vợ/chồng của cán bộ, giảng viên thuộc tổ chức 
trường học Hansung.

Thạc/ 
Tiến sĩ

Học bổng 
gia đình 
Hansung

Không 
vượt quá 
10% học 

phí

Ÿ Tất cả các thành viên trong gia đình có từ 2 người trở lên đang 
theo học tại các trường sau đại học của trường (bao gồm bản 
thân, vợ/chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em).

Thạc sĩ

Viện giao 
lưu quốc 
tế/ Học 

bổng xuất 
sắc

500,000 
won phí 
nhập học

Ÿ Những sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp khóa học tiếng Hàn tại 
Trung tâm Giao lưu Quốc tế của trường và nhập học vào chương 
trình sau đại học, được nhận sự giới thiệu từ Giám đốc Trung tâm 
Giao lưu Quốc tế.

Thạc sĩ

Viện đào 
tạo/ Học 
bổng xuất 

sắc

500,000 
won phí 
nhập học

Ÿ Những sinh viên đã tốt nghiệp chương trình học tín chỉ tại Cao 
đẳng Thiết kế Nội dung của trường, và nhập học vào chương 
trình sau đại học sau khi nhận được sự giới thiệu từ Cao đẳng 
Thiết kế Nội dung.

Thạc sĩ

Học bổng 
tình 

nguyện

40% học 
phí

Ÿ Chủ tịch Hội sinh viên toàn trường của trường đại học sau đại 
học. Tiến sĩ

30% học 
phí Ÿ Thư ký Hội sinh viên toàn trường của trường đại học sau đại học. Tiến sĩ

Học bổng 
làm việc

Số tiền 
nhất định

Ÿ Những người được bổ nhiệm làm trợ giảng TA (Hỗ trợ học thuật) 
hoặc trợ giảng RA (Hỗ trợ thực tập/nghiên cứu).

Thạc/ 
Tiến sĩ
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○ Học bổng hệ cao học đặc biệt

※ Lưu ý:
• Đối với các chương trình sau sẽ áp dụng quy định học bổng riêng: Khoa Tư vấn hội tụ thông minh (chương trình hợp 
đồng) thuộc Cao học chung (Tiến sĩ), Khoa Tư vấn hội tụ thông minh thuộc Cao học Dịch vụ tri thức & Tư vấn (Thạc sĩ), 
Khoa An toàn xã hội thuộc Cao học Hành chính (chương trình đào tạo nhân lực chuyên môn lĩnh vực quản lý thiên tai), 
các khoa dành riêng cho du học sinh quốc tế và chương trình English Track.
• Trừ các trường hợp có quy định ngoại lệ, về nguyên tắc không được nhận đồng thời nhiều loại học bổng (từ 2 loại trở 
lên). Chỉ được áp dụng và nhận 1 loại học bổng có mức hỗ trợ cao nhất.
• Mức học bổng trên có thể khác nhau tùy theo từng chương trình cao học. Các nội dung liên quan đến việc cấp học 
bổng tuân theo “Quy định nội bộ về học bổng sau đại học” của trường.
• Để biết chi tiết từng loại học bổng, vui lòng liên hệ với từng khoa (tham khảo thông tin liên hệ tại trang 18 của tài liệu 
tuyển sinh).
• Nội dung học bổng trên có thể được thay đổi trong tương lai.

Tên học 
bổng Nội dung Ghi chú

Học bổng 
chuyên 

cần

Ÿ Trong 1 đến 4 học kỳ (đối với Cao học giáo dục là từ 1 đến 5 
học kỳ), học bổng sẽ được cấp tối đa 30% học phí.

Ÿ Chương trình đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực quản lý thảm 
họa của Khoa An ninh xã hội tại Viện cao học Quản lý hành 
chính sẽ nhận 1.000.000 won.

Ngoại trừ cao học 
Knowledge Service & 

Consulting và Cao học 
bất động sản 

Học bổng 
thành tích 
học tập

Ÿ Học bổng sẽ được cấp khác nhau tùy theo thành tích học tập 
của từng ngành.

Học bổng 
sinh viên 
quốc tế

Ÿ Chỉ áp dụng cho sinh viên có quốc tịch nước ngoài, tỷ lệ học 
bổng khác nhau tùy theo chương trình học (Học bổng sẽ được 
khấu trừ trước, sau đó sẽ phát hành hóa đơn học phí).

Ÿ Học bổng sẽ được cấp khác nhau tùy theo cấp độ TOPIK (Kỳ 
thi năng lực tiếng Hàn) của sinh viên.

Học bổng 
thành tích

Ÿ Những sinh viên đang theo học có đóng góp lớn trong việc 
điều hành và phát triển trường sau đại học, được Giám đốc đề 
cử, bao gồm các thành viên trong ban chấp hành hội sinh viên.

Ngoại trừ cao học 
Knowledge Service & 

Consulting

Học bổng 
công chức

Ÿ Công chức theo quy định của Luật công chức nhà nước và Luật 
công chức địa phương.

Ÿ Đối với trường Quản lý kinh doanh, áp dụng cho sinh viên 
thuộc học kỳ 3 và 4.

Ngoại trừ cao học 
Knowledge Service & 

Consulting

Học bổng 
nhân viên Ÿ Người phụ thuộc của giảng viên , nhân viên Hansung

Ngoại trừ cao học 
Knowledge Service & 

Consulting
Học bổng 
gia đình 
Hansung

Ÿ Tất cả các thành viên trong gia đình có từ 2 người trở lên 
đang theo học tại các trường sau đại học của trường (bao gồm 
bản thân, vợ/chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em).

Học bổng 
Hansung 
Sarang

Ÿ Những người đã tốt nghiệp đại học hoặc các trường sau đại 
học của trường và nhập học vào chương trình thạc sĩ hệ cao 
học đặc biệt của trường.

Học bổng 
tình 

nguyện

Ÿ Những người có đóng góp trong công tác trợ giảng, sinh viên 
làm việc, hoặc tuyển sinh, và được đề cử bởi giáo sư chủ 
nhiệm ngành.

Ÿ Đối với Viện cao học giáo dục, học bổng sẽ được cấp dưới tên 
gọi "Học bổng công tác xã hội".’

Viện giao 
lưu quốc 
tế/ Học 

bổng xuất 
sắc

Ÿ Những sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp khóa học tiếng Hàn tại 
Trung tâm Giao lưu Quốc tế của trường và nhập học vào 
chương trình sau đại học, được Giám đốc Trung tâm Giao lưu 
Quốc tế đề cử.

Học bổng 
tổ chức 
hơp tác

Ÿ Những người đang làm việc tại các tổ chức có quan hệ hợp tác 
với trường.

Ÿ Đối với Viện cao học Nghệ thuật và cao học Bất động sản, học 
bổng sẽ được cấp dưới tên gọi "Học bổng từ tổ chức hợp tác":

   - Cao học  Nghệ thuật: Cấp cho những người nhập học theo 
sự giới thiệu của giám đốc các tổ chức có ký kết MOU với trường 
(miễn phí nhập học).
   - Cao học bất động sản: Cấp cho những người đang làm việc 
tại các tổ chức có ký kết hợp tác với trường và những người được 
các tổ chức này giới thiệu (học bổng tối đa 40% học phí).

Ngoại trừ cao học 
Knowledge Service & 

Consulting, cao học kinh 
doanh, cao học sư 

phạm

Học bổng 
hợp tác 
nghiên 

cứu-công 
nghiệp-học 

viện

Ÿ Học bổng được cấp theo thỏa thuận hợp tác với các tổ chức 
trong chương trình hợp tác giữa trường và các tổ chức công 
nghiệp, học thuật, nghiên cứu.

Ngoại trừ cao học kinh 
doanh, khoa học quốc 
phòng, sư phạm.
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9. Hướng dẫn quy trình tuyển sinh

Đơn đăng kí

Ÿ Đăng ký trực tuyến phải hoàn tất việc thanh toán để việc đăng ký được công nhận.
Ÿ Nguyên tắc không cho phép đăng ký vào hai ngành (chuyên ngành) khác nhau khi đăng 

ký trực tuyến.
Ÿ Sau khi hoàn tất việc đăng ký trực tuyến, không thể sửa đổi thông tin trên đơn nhập 

học. Trước khi thanh toán lệ phí xét tuyển, hãy kiểm tra và sửa đổi thông tin một cách 
cẩn thận.

Ÿ Sau khi hoàn tất việc đăng ký trực tuyến, không thể hủy đăng ký. Lệ phí xét tuyển 
không được hoàn lại.

Ÿ Sau khi đăng ký trực tuyến, hồ sơ cần được nộp trực tiếp tại văn phòng.
Ÿ Ứng viên chương trình học theo hợp đồng phải tham khảo thông tin chi tiết và giấy tờ 

cần nộp từ các hướng dẫn tuyển sinh được đăng tải trên [Trang web trường - Thông 
báo tuyển sinh - Thông báo nhập học].

Nộp hồ sơ

Ÿ Hồ sơ phải được nộp bằng bản gốc(không chấp nhận bản sao)
Ÿ Giấy tờ chứng nhận trực tuyến cũng được coi là bản gốc. Tuy nhiên, chỉ áp dụng đối với 

giấy tờ được cấp trong thời gian có thể xác minh bản gốc (thời gian xác minh bản gốc 
sẽ được ghi trên giấy chứng nhận. Thông thường là 90 ngày).

Ÿ Trong trường hợp nộp bản sao, cần phải có xác nhận từ cơ quan cấp giấy tờ (ví dụ: yêu 
cầu qua fax từ trung tâm hành chính địa phương). Các bản sao đơn giản như fax hoặc 
bản sao không được chấp nhận.

Ÿ Trong trường hợp không phải là giấy tờ bắt buộc nộp, bản sao vẫn được chấp nhận 
nhưng chỉ được coi là tài liệu tham khảo.

Ÿ Mẫu giấy tờ cần nộp có thể được kiểm tra trên [Trang web trường - Thông báo tuyển 
sinh - Thông báo nhập học]:

   - Biểu mẫu theo quy định: Danh mục hồ sơ nộp, Giấy đồng ý xác minh học lực,
     Thư tự giới thiệu, Bản cam kết, Thư giới thiệu và Thư giới thiệu tái nhập học.
Ÿ Các giấy tờ đã nộp sẽ không được trả lại.
Ÿ Tùy theo các giấy tờ đã nộp, các khoa (chuyên ngành) thuộc trường sau đại học có thể 

yêu cầu bổ sung giấy tờ nếu cần thiết.
Ÿ Giấy tờ cần nộp phải được gửi qua bưu điện theo dạng thư bảo đảm hoặc nộp trực 

tiếp tại bộ phận tuyển sinh trường sau đại học trong thời gian quy định.
   - [Mã bưu chính] 02876 Phòng Giáo vụ Đại học viện (Phụ trách tuyển sinh), Phòng 1002,          
      Tòa nhà Sangsang관, Đại học Hansung, số 116 ngõ 16 đường Samseongyo-ro, quận Seongbuk,  
      Seoul.
Ÿ Nếu giấy tờ nộp không đầy đủ hoặc không nộp đúng hạn, sẽ không thể tham gia kỳ thi 

phỏng vấn (sẽ bị loại do không đủ điều kiện).
Ÿ Nếu phát hiện thông tin trên giấy tờ nộp là sai lệch, bị chỉnh sửa hoặc có hành vi gian 

lận khác, kết quả trúng tuyển hoặc việc nhập học có thể bị hủy bỏ.

Phỏng vấn

Ÿ Trước ngày phỏng vấn, vui lòng kiểm tra thông tin trên [Trang web trường - Thông báo 
tuyển sinh - Thông báo nhập học] [대학원홈페이지-입학안내-입학공지]

Ÿ Các khoa (chuyên ngành) sẽ thông báo chi tiết cho từng ứng viên.
Ÿ Lịch phỏng vấn có thể được điều chỉnh tùy theo số lượng ứng viên của từng khoa 

(chuyên ngành).
Ÿ Phỏng vấn có thể được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến.
Ÿ Khi tham gia phỏng vấn, ứng viên phải mang theo chứng minh thư (chứng minh nhân 

dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu, thẻ đăng ký người nước ngoài, v.v.) và phiếu dự thi.

Thông báo 
kết quả 

trúng tuyển 
và thanh 

toán học phí

Ÿ Kết quả trúng tuyển sẽ không được thông báo trực tiếp tới từng ứng viên. Ứng viên 
có thể kiểm tra kết quả trúng tuyển và xem, in hóa đơn học phí tại [Trang web trường 
- Thông báo tuyển sinh - Tra cứu kết quả trúng tuyển].

Ÿ Học phí phải được thanh toán vào tài khoản cá nhân ảo của Ngân hàng KIOP (IBK) 
trong thời gian quy định.

Ÿ Nếu không thanh toán học phí đúng hạn, dù có lý do cá nhân nào, ứng viên cũng sẽ 
bị xử lý tự động là không đủ điều kiện trúng tuyển. Những công việc ngân hàng cần 
thiết như mở tài khoản hoặc đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến cần phải được 
thực hiện trước để chuẩn bị thanh toán học phí.

Ÿ Không được phép chia nhỏ học phí trong học kỳ đầu tiên.
Ÿ Đối với các chương trình sau đại học theo hình thức hợp đồng, như Chuyên ngành Tư 

vấn hội nhập thông minh của trường sau đại học (Tiến sĩ) và Chuyên ngành Tư vấn hội 
nhập thông minh của Trường Dịch vụ Tri thức & Tư vấn (Thạc sĩ), sẽ có hai hóa đơn 
học phí (một cho sinh viên, một cho doanh nghiệp). Cả hai hóa đơn (một cho sinh viên 
và một cho doanh nghiệp, thanh toán bằng tên công ty) đều phải được thanh toán để 
hoàn tất thủ tục nhập học.
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Ÿ Sinh viên trúng tuyển: Phải thanh toán học phí vào tài khoản ảo trên hóa đơn học phí 
dành cho sinh viên trong thời gian quy định.

Ÿ Doanh nghiệp: Phải thanh toán học phí vào tài khoản ảo trên hóa đơn học phí dành 
cho doanh nghiệp trong thời gian quy định.

Hoàn trả 
học phí

Ÿ Học phí sẽ được hoàn trả cho những sinh viên đã hoàn tất đăng ký nhưng vì lý do bất 
khả kháng không thể nhập học hoặc không thể tiếp tục học tập.

Ngày phát sinh lý do hoàn trả Số tiền hoàn trả
Phí nhập học Học phí

Trước ngày nhập học Toàn bộ số tiền Toàn bộ số tiền

Từ ngày bắt đầu học kỳ đến 30 ngày Không hoàn trả Số tiền tương đương 5/6 
học phí

Từ 30 ngày sau ngày bắt đầu học kỳ đến 60 
ngày Không hoàn trả Số tiền tương đương 2/3 

học phí

Từ 60 ngày sau ngày bắt đầu học kỳ đến 90 
ngày

Không hoàn trả Số tiền tương đương 1/2 
học phí

Ngày sau 90 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ Không hoàn trả Không hoàn trả
Ÿ Tuy nhiên, khi hoàn trả học phí, sinh viên phải hoàn trả toàn bộ số tiền học bổng đã 

nhận. Vì vậy, cơ sở tính học phí sẽ là tổng số tiền chưa được giảm trừ bởi học bổng.
Ÿ Trong trường hợp sinh viên đã thanh toán học phí bằng khoản vay học bổng từ Quỹ Học 

bổng Hàn Quốc (Korea Student Aid Foundation) và yêu cầu hoàn trả học phí, số tiền học 
phí (khoản vay) sẽ được hoàn trả trực tiếp cho quỹ này.

Lưu ý chung

Ÿ Nếu phát hiện sinh viên không đáp ứng được các điều kiện nhập học sau khi đã vào 
trường, kết quả trúng tuyển và giấy phép nhập học sẽ bị hủy bỏ.

Ÿ Nếu phát hiện sinh viên nhập học hoặc trúng tuyển bằng cách nộp hồ sơ giả mạo hoặc 
sử dụng phương pháp gian lận khác, kết quả trúng tuyển và giấy phép nhập học sẽ bị 
hủy bỏ và sinh viên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật pháp của Hàn Quốc và 
quốc gia của sinh viên.

Ÿ Trong trường hợp sử dụng bằng cấp giả, học phí và lệ phí nhập học sẽ không được 
hoàn lại, và sinh viên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý hình sự và dân sự về việc làm 
giả tài liệu và nộp bằng cấp giả (có thể sẽ thông báo sự việc này cho Bộ Giáo dục, Đại 
sứ quán, Cảnh sát, v.v.).

Ÿ Khoa Xã hội học của Khoa Quản lý hành chính cung cấp cơ hội nhận chứng chỉ các 
ngành như: Chứng chỉ công tác xã hội cấp 2, Chuyên gia tư vấn cấp 1, Tư vấn tâm lý, 
Chữa trị bằng nghệ thuật, v.v.

Ÿ Các khoa thuộc Viện cao học Quốc phòng Khoa học yêu cầu sinh viên hoàn thành các 
môn học liên quan đến quản lý khủng hoảng và xung đột để được cấp chứng chỉ hoàn 
thành khóa học về quản lý khủng hoảng và xung đột từ Trưởng khoa.

Ÿ Các ứng viên thuộc chương trình tuyển sinh đặc biệt cho quân nhân và công chức (ngoài 
chỉ tiêu) cần phải đăng ký tham gia chương trình quân nhân hoặc công chức tại cơ quan 
của mình trước khi nộp đơn. Nếu không nhận được công văn giới thiệu ứng viên ngoài 
chỉ tiêu từ Bộ Giáo dục, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ (ứng viên phải đồng ý với bản 
cam kết khi nộp đơn).

Ÿ Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi đầu vào có thể tham khảo tại [Trang chủ của Trường 
Sau đại học - Hướng dẫn tuyển sinh - Thông báo tuyển sinh]. Trang web Trường Sau đại 
học: http://gs.hansung.ac.kr

Ÿ Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với các khoa của trường sau đại học hoặc bộ 
phận tuyển sinh.

Lưu ý đối 
với sinh viên 

quốc tế

Ÿ Đăng ký kép: Nếu sinh viên đã nhập học vào một trường đại học khác và đang có hai 
hồ sơ học, trường sẽ xử lý việc hủy hồ sơ và chỉ hoàn trả một phần chênh lệch giữa học 
phí và lệ phí nhập học theo quy định (theo Điều 38 của Quy chế Thực hiện Quy tắc Đại 
học).

Ÿ Bảo hiểm sức khỏe: Từ học kỳ 1 năm 2021, sinh viên quốc tế phải tham gia bảo hiểm y 
tế quốc gia trong suốt thời gian học. Sinh viên sẽ phải tham gia bảo hiểm với tư cách là 
người tham gia bảo hiểm tại địa phương, và không được tham gia bảo hiểm nhóm của 
các công ty bảo hiểm quốc tế dành cho sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc.

Ÿ Cấp Visa:
- Công việc cấp visa cho sinh viên quốc tế thuộc trách nhiệm của Cơ quan Quản lý Xuất 

nhập cảnh. Sinh viên cần kiểm tra và liên hệ trực tiếp với Cơ quan Xuất nhập cảnh để 
xác nhận việc cấp visa trước khi nộp hồ sơ.

- Sinh viên cần liên hệ với Cơ quan Xuất nhập cảnh về khả năng thay đổi visa hoặc gia 
hạn thời gian lưu trú. Sinh viên có visa khác ngoài D-2 (du học) và D-4 (đào tạo chung) 

http://gs.hansung.ac.kr
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phải liên hệ với Cơ quan Xuất nhập cảnh để thay đổi visa trước ngày khai giảng.
- Trường không chịu trách nhiệm nếu không thể cấp visa.
- Sinh viên có visa ngắn hạn (B, C loại) hoặc D-3 (đào tạo kỹ thuật), E-9 (việc làm không 

chuyên môn), E-10 (lao động tàu thuyền), G-1 (khác) sẽ gặp hạn chế trong việc chuyển 
visa sang D-2 (du học). Sinh viên cần kiểm tra và hỏi Cơ quan Xuất nhập cảnh về khả 
năng chuyển visa.

- Nếu sinh viên không thể cấp visa D-2 (du học) sau khi trúng tuyển hoặc không thể nhập 
cảnh trước ngày khai giảng, việc nhập học sẽ bị hủy bỏ (và học phí sẽ được hoàn trả 
theo quy định).

- Khi thay đổi visa, sinh viên cần chuẩn bị các giấy tờ bổ sung như giấy chứng nhận trình 
độ học vấn, chứng minh tài chính, và các tài liệu bổ sung khác nếu có yêu cầu từ Đại sứ 
quán hoặc Cơ quan Xuất nhập cảnh.

- Đối với các chương trình học vào buổi tối, việc chứng minh tài chính sẽ trở nên nghiêm 
ngặt hơn, và có thể yêu cầu thêm các giấy tờ như sao kê ngân hàng trong 6 tháng gần 
nhất, chứng nhận chuyển tiền quốc tế, v.v.

- Sinh viên cần chứng minh tài chính có đủ khả năng chi trả chi phí sinh hoạt và học phí. 
Các khoản chi phí không được chứng minh bằng giao dịch chuyển tiền quốc tế sẽ không 
được chấp nhận.

- Nếu có yêu cầu về chứng minh nguồn tài chính hoặc có nghi ngờ về giao dịch, sinh viên 
cần có tài liệu để giải trình. Việc không thể chứng minh tài chính hoặc không đủ yêu cầu 
sẽ dẫn đến hủy bỏ việc nhập học.

* Liên hệ hỗ trợ
- Trung tâm hỗ trợ thông tin cho sinh viên quốc tế: 1345 (gọi miễn phí).
- Cơ quan Xuất nhập cảnh Hàn Quốc tại Sejong-ro: 02-731-1799.
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10. Liên hệ
○ Thông tin liên hệ của các khoa (chuyên ngành) của từng trường sau đại học

Cao học phổ thông

Khoa Khoa (chuyên ngành) SĐT Khoa Khoa (chuyên ngành) SĐT

Phân 
ngành 
nhân 
văn

한국어교육학과 5702

Phân 
ngành 
xã hội

경영학과 5727

행정학과 5724
영어영문학과 4027

무역학과 4057
사학과 5703 경제학과,

경제·부동산학과
경제학, 부동산경제학,
지급결제·신금융 4067

문헌정보학과 5945
경제·부동산학과 부동산학, 도시교통학 4427

문화콘텐츠학과 5637 국제이주협력학과 4056

Phân 
ngành 
khoa 
học kĩ 
thuật

산업경영공학과 4127

Phân 
ngành 
nghệ 
thuật

회화과 4117

의류패션산업학과 4147

컴퓨터공학과,
정보컴퓨터공학과 컴퓨터공학 5772 무용학과 4107

미디어
디자인
학과

시각·영상커뮤니케이션,
시각커뮤니케이션디자인,
영상커뮤니케이션디자인

4157전자정보공학과 전자정보공학
5774

정보컴퓨터공학과 정보통신공학
애니메이션·제품디자인,
애니메이션, 제품디자인 4422IT융합공학과 IT융합공학

5732
정보컴퓨터공학과 정보시스템공학 인테리어디자인,

VMDㆍ전시디자인 5792

AI응용학과 AI응용학 4376 뷰티디자인매니지먼트 4413

이스포츠
콘텐츠
학과

이스포츠 4422융합보안학과 융합보안 5732

융합예술
학과

회화 4117
기계시스템공학과 4327

무용 4107

Phân 
ngành 
hợp 
tác 
liên 

ngành

Tiến sĩ

지식서비스&컨설팅학과

5693

Phân 
ngành 
hợp 
tác 
liên 

ngành

Thạc sĩ 뉴미디어광고프로모션학과 4154

스마트융합컨설팅학과(계약학과)

○ Thông tin liên hệ và địa chỉ của Phòng giáo vụ Sau đại học

Tel +82-2-760-4271 Fax +82-2-760-4273 Website http://gs.hansung.ac.kr

Address
Hansung University Graduate School Academic Affairs Office, 116, Samseongyo-ro 16-gil, Seongbuk-gu, Seoul 02876
02876 서울특별시 성북구 삼선교로 16길 116 한성대학교 대학원 교학팀(상상관 1002호)

Hệ cao học đặc biệt

Viện cao học Khoa (Chuyên ngành) SĐT Viện cao học Khoa (Chuyên ngành) SĐT

Cao học 
quản trị kinh 

doanh

경영학과, 호텔관광외식경영학과,
글로벌경영학과

5844

Cao học tư 
vấn và dịch 
vụ tri thức

지식서비스&컨설팅학과
글로벌경영컨설팅전공
(외국인유학생전담학과)

5658

Cao học 
hành chính

행정학과, 사회복지학과,
경찰행정학과, 마약알콜학과,
민원행정컨설팅학과, 사회안전학과

5845

지식서비스&컨설팅학과

5957미래융합컨설팅학과

스마트융합컨설팅학과(계약학과)

Cao học 
nghệ thuật 뷰티예술학과, 뷰티산업융합학과 5739 Cao học bất 

động sản
글로벌자산관리전공(영어트랙)
금융부동산자산관리전공(전담학과)

5725

Cao học 
quốc phòng 안보전략학과, 안보정책학과, 국방전력학과 4318 Cao học giáo 

dục 상담심리, 유아교육, AI·SW융합교육 5878
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11. Giới thiệu khuôn viên trường và hướng dẫn đường đi

○ Giới thiệu khuôn viên trường

○ Hướng dẫn đường đi

Ga metro Hướng dẫn

4호선
한성대입구역

Ÿ 마을버스: 한성대입구역 2번 출구 → 한성대학교행 마을버스 성북02번 이용(5분거리)
Ÿ 스쿨버스: 한성대입구역 1·2번 출구 → 학기중 08:20~11:02, 13:00~16:00, 17:00~18:30
                                         방중 09:30~11:30, 16:00~16:30 

6호선
창신역

Ÿ 마을버스: 창신역 4번 출구 → 낙산행 마을버스 종로03번 이용(5분거리)

1호선, 4호선
동대문역

Ÿ 마을버스: 동대문역 5번 출구 → 낙산행 마을버스 종로03번 이용(10분거리)

1호선, 6호선
동묘앞역

Ÿ 마을버스: 동묘앞역 10번 출구 → 낙산행 마을버스 종로03번 이용(10분거리)

Subway 

Station
Directions to Campus

Hansung 
University 
Station
line 4

(light blue)

Ÿ Village Bus: Hansung University Station Exit 2 → Take the village bus, Seongbuk 02 bound for 
Hansung University (5 minutes)

Ÿ Hansung University School Bus: Hansung University Station Exit 1 or 2 → 
   During the semester: 8:30 a.m.∼11:30 a.m., 12:30 p.m.∼4:00 p.m., 5:00 p.m.∼6:30 p.m.
   During school vacation: 9:30 a.m.∼11:30 a.m., 4:00 p.m.∼4:30 p.m.

Changsin 
Station

line 6 (brown)
Ÿ Village Bus: Changsin Station Exit 4 → Take the village bus, Jongno 03 bound for Naksan (5 minutes)

Dongdaemun 
Station

lines 1 (blue) 
and 4

(light blue)

Ÿ Village Bus: Dongdaemun Station Exit 5 → Take the village bus, Jongno 03 bound for Naksan (10 minutes away)
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Dongmyo 
Station

lines 1 (blue) 
and 6 (brown)

Ÿ Village Bus: Dongmyo Station Exit 10 → Take the village bus, Jongno 03 bound for Naksan (10 minutes away)


